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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

      DƢƠ G MINH CHÂU 

     TÂY NINH 

 
Bản án số: 35/2021/HS-ST 

Ngày 28-6-2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  G ĨA VI T NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

 ƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  G ĨA VI T NAM 

  A         D         DƢƠ G      C          TÂY NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:     Phạm Quỳnh Như 

Các Hội thẩm nhân dân:  

  1. Ông Vũ Hòa; 

  2. Bà Nguyễn Thị Kim Đ o.                                       

- Thư ký phiên tòa:     Ngọc Bích Thảo - Thư ký Tòa án nhân dân  u  n 

Dương Minh Châu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dâ     ệ  Dươ g Minh Châu tham gia 

phiên tòa: Ông Hồ Chí Dũng - Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 6 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân  u  n Dương  inh 

 h u  t nh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai
 
vụ án hình sự sơ thẩm

 
thụ 

lý số: 38/2021/TLST-HS ngày 27 tháng 5 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số: 41/2021/QĐXXST-HS ngày 18 tháng 6 năm 2021 đối với bị cáo: 

 rƣơng  oài B (tự B C), sinh ngày 10 tháng 01 năm 1998 tại T; nơi 

ĐK KTT và chỗ ở hi n nay: Tổ 2, ấp R, xã T, huy n G, t nh T; nghề nghi p: Buôn 

bán; trình độ văn hóa: 05/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; quốc 

tịch: Vi t Nam; con bà Trương Thị T; V ; Con: không có; tiền án: Không; tiền sự: 

Có 05 tiền sự: 

- Tại Quyết định số 140/QĐ-XPHC ngày 02-11-2020 của Công an xã Truông 

Mít, huy n Dương  inh  h u  t nh Tây Ninh xử phạt vi phạm hành chính với số 

tiền 750.000 đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.  

- Tại Quyết định số 331/QĐ-XPHC ngày 13.01.2021 của Công an xã Bàu 

Đồn, huy n Gò Dầu, t nh Tây Ninh áp dụng khoản 1 Điều 21 Nghị định 

167/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính Phủ xử phạt vi phạm hành chính với 

số tiền 1.000.000 đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. 
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- Tại Quyết định số 13/QĐ-XPHC ngày 08.02.2021 của Công an xã Thạnh 

Đức, huy n Gò Dầu, t nh Tây Ninh áp dụng khoản 1 Điều 21 Nghị định 

167/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính Phủ xử phạt vi phạm hành chính với 

số tiền 750.000 đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. 

- Tại Quyết định số 23/QĐ-XPHC ngày 22.02.2021 của Công an xã Thạnh 

Đức, huy n Gò Dầu, t nh Tây Ninh áp dụng khoản 1 Điều 21 Nghị định 

167/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính Phủ xử phạt vi phạm hành chính với 

số tiền 1.000.000 đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. 

- Tại Quyết định số 03/QĐ-XPHC ngày 02.3.2021 của Ủy ban nhân dân xã 

Thạnh Đức, huy n Gò Dầu, t nh Tây Ninh áp dụng Điều 94 Nghị định 

111/2013/NĐ-CP ngày 30-9-2013 và Nghị định 56/2016/NĐ-CP ngày 29-6-2016 

của Chính Phủ áp dụng bi n pháp giáo dục tại xã đối với Trương  o i  ảo, thời 

hạn giáo dục là 03 tháng, kể từ ngày 02-3-2021 đến 02-6-2021, về hành vi sử dụng 

trái phép chất ma túy. 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 22-3-2021 đến ngày 31-3-2021 chuyển sang tạm 

giam cho đến nay. (Có mặt tại phiên tòa) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài li u có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án đư c tóm tắt như sau:  

Trương  o i   (tự    ) l  người nghi n ma túy. Vào khoảng 14 giờ ngày 22-

3-2021, do quen biết người thanh niên tên T C (không rõ họ tên  địa ch  cụ thể) ở 

khu vực ấp 3, xã B, huy n D có ma tú  để sử dụng, nên B gặp và rủ Phạm  inh Đ  

sinh năm 2000  ngụ ấp 2, xã B, huy n D đi tìm T   để sử dụng ma tú   Đang đồng 

ý v  điều khiển xe mô tô Wave biển số 70KG-8837 chở Bảo đi. Sau khi gặp T C thì 

cả 03 người chở đến khu vực vườn cao su thuộc ấp 3, xã B, huy n D để cùng sử 

dụng ma tú . Sau đó    mua của T C 04 bịch ma túy với số tiền 900.000 đồng để 

đem về sử dụng. Sau đó    cất giấu 02 bịch ma tú  dưới lớp xốp mũ của nón bảo 

hiểm m u đỏ v  đội lên đầu, cất giấu 02 bịch ma túy còn lại bên trong lưng quần 

jean m u xanh đen đang mặc v  cùng Đ về xã L, huy n D thì gặp Nguyễn Quang 

V  sinh năm 2004, ngụ ấp L, xã L, huy n D đang đi bộ nên cho đi nhờ xe. Đến 15 

giờ 20 phút cùng ng      cùng Đ v  V đi về đến khu vực tổ 7, ấp L, xã L, huy n D 

thì bị lực lư ng Công an huy n Dương  inh  h u bắt quả tang B có hành vi tàng 

trữ trái phép chất ma túy cùng vật chứng có liên quan.  

Tại  ơ quan  ảnh sát điều tra Công an Huy n Dương  inh  h u  t nh Tây 

Ninh, Trương  o i   đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 
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* Kết luận giám định số 370/KL-KTHS ngày 24-3-2021 của Phòng Kỹ thuật 

hình sự Công an t nh Tây Ninh, kết luận: Mẫu tinh thể màu trắng bên trong 04 bịch 

nylon màu trắng bịt kín (kí hi u M) gửi đến giám định là chất ma túy; Loại 

Methamphetamine; Khối lư ng 0,6883 gam. 

* Vật chứng đã thu giữ:  

- 01 (một) bì thư đã đư c niêm phong ghi vụ số 370/KL-KTHS có chữ ký của 

giám định viên Nguyễn Thị Tuyết Mai và tr  lý giám định Lê Nhựt Nam bên trong 

có chứa chất ma túy; loại Methamphetamine, khối lư ng sau giám định là 0,5793 

gam. 

- 01 (một) đi n thoại di động Iphone, màu trắng số IMEI359252066237847. 

* Tại Bản Cáo trạng số 40/CT-VKS-DMC ngày 25 tháng 5 năm 2021 của 

Vi n kiểm sát nhân dân Huy n Dương  inh  h u  t nh T   Ninh đã tru  tố 

Trương  o i   về tội “T ng trữ trái phép chất ma tú ” theo qu  định tại điểm c 

khoản 1 Điều 249 của Bộ luật Hình sự. 

- Tình tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự: Trương  o i   thành khẩn khai 

báo  ăn năn hối cải nên đư c hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự theo quy 

định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. 

- Tình tiết tăng nặng trách nhi m hình sự và các tình tiết khác: Không có. 

Tại phiên tòa: 

* Bị cáo đã thừa nhận hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy với trọng lư ng 

là 0,6883 gam. 

* Đại di n Vi n kiểm sát nhân dân Huy n Dương  inh  h u  t nh Tây Ninh 

trình bày: 

- Giữ nguyên Cáo trạng đã tru  tố bị cáo v  đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ 

điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự 

tuyên bố bị cáo Trương  o i   phạm tội “T ng trữ trái phép chất ma tú ”  xử phạt 

bị cáo từ 24 (hai mươi bốn) tháng đến 30 (ba mươi) tháng tù giam, không áp dụng 

hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

- Về xử lý vật chứng: Xử lý theo qu  định pháp luật 

Bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, không có ý kiến tranh 

luận. 
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NHẬ  ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án  căn cứ vào các tài li u trong hồ sơ vụ án đã đư c 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của  ơ quan  ảnh sát điều tra Công an 

 u  n Dương  inh  h u  Điều tra viên, Vi n kiểm sát nhân dân  u  n Dương 

Minh Châu, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hi n đúng thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục theo qu  định của Bộ luật tố tụng hình sự. Tại phiên tòa, bị 

cáo không có ý kiến hoặc có khiếu nại, tố cáo về hành vi, quyết định của các  ơ 

quan tiến hành tố tụng và những người tiến hành tố tụng. Do đó  các h nh vi  qu ết 

định tố tụng của  ơ quan tiến hành tố tụng  người tiến hành tố tụng đã thực hi n 

đều h p pháp.  

[2]. Xét lời khai của bị cáo tại phiên tòa cũng như tại cơ quan điều tra là phù 

h p với nhau và phù h p với các biên bản hoạt động điều tra như biên bản bắt 

người phạm tội quả tang, biên bản ghi nhận sự vi c, kết luận giám định cũng như 

các tài li u, chứng cứ khác đã đư c thu thập trong hồ sơ vụ án đã có đủ cơ sở để kết 

luận: Vào ngày 22-3-2021 tại khu vực ấp L, xã L, huy n D, Trương  o i   đã thực 

hi n hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy loại Methamphetamine với khối lư ng 

0,6883 gam nhằm mục đích sử dụng thì bị bắt quả tang. Quá trình điều tra và tại 

phiên tòa bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình nên có đủ cơ sở xác định 

hành vi của Trương  o i   thực hi n đủ yếu tố cấu thành tội “T ng trữ trái phép 

chất ma túy” tội phạm và hình phạt qu  định tại điểm c khoản 1 Điều 249 của Bộ 

luật Hình sự. Vi n kiểm sát nhân dân Huy n Dương  inh  h u  t nh Tây Ninh truy 

tố bị cáo về tội “T ng trữ trái phép chất ma túy” l  ho n to n đúng người  đúng tội 

v  đúng qu  định pháp luật. 

[3]. Xét tính chất, mức độ hành vi của bị cáo: Hành vi của bị cáo là nguy 

hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chính sách độc quyền quản lý của Nh  nước về các 

chất ma túy. Bị cáo l  người có đủ năng lực chịu trách nhi m hình sự, biết rõ tác 

hại của ma tú  nhưng bất chấp hậu quả vẫn thực hi n hành vi tàng trữ ma tú  để sử 

dụng nhằm để thỏa mãn cơn nghi n  đ   cũng l  nguồn gốc phát sinh các t  nạn và 

các tội phạm khác trong xã hội. Bị cáo có nhân thân xấu từng bị xử phạt hành chính 

nhiều lần về hành vi sử dụng trái phép chất ma tú  nhưng vẫn cố tình vi phạm. Do 

đó cần áp dụng mức hình phạt nghiêm đối với bị cáo, cách ly bị cáo ra khỏi đời 

sống xã hội một thời gian nhất định mới đảm bảo tính răn đe  cải tạo, giáo dục bị 

cáo và phòng ngừa tội phạm chung. Khi quyết định hình phạt có xem xét đến các 

tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với bị cáo. 
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Quá trình điều tra  Trương  o i   khai nhận đã mua ma tú  của người tên T C 

tại khu vực ấp 3, xã B, huy n D. Tu  nhiên chưa xác định đư c họ tên  địa ch  cụ 

thể nên không đề cập xử lý trong vụ án. 

Đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của Trương  o i   v  Phạm 

Minh Đ đã vi phạm qu  định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 

13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ, Công an huy n Dương  inh  h u đã ra 

quyết định xử phạt hành chính   1.000.000 đồng  Đ 750.000 đồng. Đối với Nguyễn 

Quang V không sử dụng trái phép ma túy nên không xử lý l  có căn cứ. 

[4].Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhi m hình sự: 

[4.1] Tình tiết tăng nặng: Không có. 

[4.2] Tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thể 

hi n thái độ thành khẩn khai báo  ăn năn hối cải về hành vi của mình. Đ   l  các 

tính tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự qu  định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ 

luật Hình sự.  

 [5]. Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có tài sản nên không áp dụng hình 

phạt bổ sung đối với bị cáo. 

 [6]. Về xử lý vật chứng:  ăn cứ v o Điều 47 của Bộ luật Hình sự v  Điều 

106 của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Tịch thu tiêu hủy vật thuộc loại Nh  nước cấm tàng trữ là 01 (một) bì thư đã 

đư c niêm phong ghi vụ số 370/KL-KTHS có chữ ký của giám định viên Nguyễn 

Thị Tuyết Mai và tr  lý giám định Lê Nhựt Nam bên trong có chứa chất ma túy; 

loại Methamphetamine, khối lư ng sau giám định là 0,5793 gam. 

Trả lại cho bị cáo 01 (một) đi n thoại di động Iphone, màu trắng số 

IMEI359252066237847 là tài sản không dùng vào hành vi phạm tội.  

Toàn bộ vật chứng nêu trên hi n Chi cục Thi hành án dân sự Huy n Dương 

Minh Châu, t nh T   Ninh đang quản lý theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 26 

tháng 5 năm 2021. 

[7]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo qu  định của 

pháp luật. 

 Vì các lẽ trên,  

QUYẾ  ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Trương  o i   phạm tội “T ng trữ trái phép chất ma 

tú ”. 



6 
 

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của Bộ 

luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Trương  o i   02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày 22 tháng 3 năm 2021. 

2. Xử lý vật chứng:  ăn cứ v o Điều 47 của Bộ luật hình sự v  Điều 106 của 

Bộ luật tố tụng hình sự. 

Tịch thu tiêu hủy 01 (một) bì thư đã đư c niêm phong ghi vụ số 370/KL-

KTHS có chữ ký của giám định viên Nguyễn Thị Tuyết Mai và tr  lý giám định Lê 

Nhựt Nam bên trong có chứa chất ma túy; loại Methamphetamine, khối lư ng sau 

giám định là 0,5793 gam. 

Trả lại cho bị cáo 01 (một) đi n thoại di động Iphone, màu trắng số 

IMEI359252066237847.  

Toàn bộ vật chứng nêu trên hi n Chi cục Thi hành án dân sự Huy n Dương 

Minh Châu, t nh T   Ninh đang quản lý theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 26 

tháng 5 năm 2021. 

3. Án phí: Áp dụng các Điều 135, 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 

Nghị quyết 326/2016/U TVQ 14 ng   30 tháng 12 năm 2016 của Ủ  ban Thường 

vụ Quốc hội. 

Bị cáo Trương  o i   phải chịu 200.000 ( ai trăm ngàn) đồng án phí hình 

sự sơ thẩm.  

4. Bị cáo  người có quyền l i nghĩa vụ liên quan đư c quyền kháng cáo trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

 

 

Nơi  hận: 

- TAND tỉnh TN; 

- VKSND tỉnh TN; 

- Sở Tư pháp; 

- VKSND H.DMC; 

- CQĐT CA H.DMC; 

- Nhà tạm giữ CA H.DMC; 

- Chi cục THADS H.DMC; 

- PV06 – Công an tỉnh TN; 

- Vụ Giám đốc kiểm tra I; 

- UBND nơi bị cáo cư trú; 

- Bị cáo; Những người tham gia tố tụng khác;  

- Lưu hồ sơ.                                                                               

TM. HỘ  ĐỒNG XÉT XỬ SƠ   ẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

   

(Đã ký) 

 

Phạm Quỳnh  hƣ 
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